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I NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 99 80 19

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 3 3

2 Văn phòng UBND tỉnh 4 2 2

 - Bổ sung 01 chỉ tiêu thuộc nhóm VTVL lãnh đạo quản lý 

chuyển từ Sở Xây dựng về VP UBND tỉnh;

 - 02 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC tham mưu về tổng hợp 

chuyên ngành.

3 Sở Nội vụ 15 4 11

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về tổ chức bộ máy

 - 05 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý nguồn nhân 

lực

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về ĐGHC

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về CCHC

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý tín ngưỡng - 

tôn giáo

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung CVC về tổng hợp

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về thi đua, khen 

thưởng

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 4

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 4

6 Sở Nông nghiệp & PTNT 11 11

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1

8 Sở Giao thông vận tải 2 2
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9 Sở Xây dựng 3 3
 Giảm 01 chỉ tiêu thuộc nhóm VTVL lãnh đạo quản lý 

chuyển từ Sở Xây dựng về VP UBND tỉnh

10 Sở Y tế 1 1

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 5

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý tổ 

chức và hoạt động cơ sở giáo dục;

 - 02 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý 

chương trình giáo dục;

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý chính 

sách và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục;

 - 01VTVL nghiệp vụ chuyên ngành CVC về quản lý cơ sở 

vật chất, trang thiết bị giáo dục;

12 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1 1

13 Sở Khoa học và Công nghệ 2 2

14 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1
01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý về công nghệ thông 

tin

15 Sở Tư pháp 2 2

16 Ban Quản lý các KCN tỉnh 1 1

17 UBND thành phố Hưng Yên 5 5

18 UBND huyện Tiên Lữ 5 5

19 UBND huyện Phù Cừ 12 12

20 UBND huyện Ân Thi 1 1

21 UBND huyện Kim Động 2 2

22 UBND huyện Khoái Châu 2 2
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23 UBND huyện Văn Giang 2 2

24 UBND huyện Văn Lâm 5 5

25 UBND thị xã Mỹ Hào 3 3

26 UBND huyện Yên Mỹ 2 2

II NGẠCH THANH TRA VIÊN CHÍNH 18 14 4

1 Sở Tài chính 1 1

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 1 1
01 VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung Thanh tra viên 

chính về công tác thanh tra

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1

4 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1

5 Thanh tra tỉnh 10 7 3

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên chính về 

công tác thanh tra 

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên chính về giải 

quyết khiếu nại, tố cáo

 - 01 VTVL nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra viên chính về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

6 UBND thành phố Hưng Yên 1 1

7 UBND huyện Phù Cừ 1 1

8 UBND huyện Kim Động 1 1

C NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN CHÍNH ĐỘNG VẬT 1 1 0

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 1
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